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THÔNG BÁO 

Về tổ chức khảo sát Tiếng Anh trực tuyến  

cho sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 11 (năm tuyển sinh 2021) 

 

Để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên tiến tới đạt 

chuẩn ngoại ngữ theo lộ trình của Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2025. Nhà trường tổ chức 

kỳ thi khảo sát trình độ Tiếng Anh trực tiếp trên máy tính cho sinh viên, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng, mục đích khảo sát trình độ Tiếng Anh: 

- Đối tượng:  Toàn bộ sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 11. 

- Mục đích khảo sát: Đợt khảo sát nhằm đánh giá trình độ tiếng Anh của sinh viên đại 

học chính quy khóa 11 để điều chỉnh phương pháp giảng dạy, thi, kiểm tra và đánh giá 

theo lộ trình Đề án Ngoại ngữ 2025. 

2. Hình thức, nội dung, kinh phí khảo sát: 

- Hình thức khảo sát:  

+ Sinh viên tham dự làm bài khảo sát trình độ Tiếng Anh trực tuyến. 

- Nội dung bài thi: gồm 03 phần 

+ Thời gian làm bài: 50 phút 

+ Phần đọc: 25 phút 

+ Phần nghe: 20 phút 

+ Phần nói: 05 phút (SV ấn nút ghi âm trên bài thi và thực hiện nói theo yêu cầu của đề bài) 

- Kinh phí: Sinh viên không phải đóng lệ phí. 

3. Thời gian khảo sát:  

Thứ Bảy ngày 30/10/2021 và Chủ Nhật ngày 31/10/2021 

 

Buổi sáng Buổi chiều 

 Ca 1: 08:00 – 08:50 Ca 3: 14:00 – 14:50 

Ca 2: 09:15 – 10:05 Ca 4: 15:15 – 16:05 
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Lịch khảo sát của các lớp như sau: 

STT Tên Lớp Thời gian 

STT Tên Lớp 

           Thời gian 

Ca Ngày Ca Ngày 

1 ĐH11KE1 Ca 1 Ngày 30/10/2021 57 ĐH11C12 Ca 1 Ngày 31/10/2021 

2 ĐH11KE2 Ca 1 Ngày 30/10/2021 58 ĐH11C13 Ca 1 Ngày 31/10/2021 

3 ĐH11KE3 Ca 1 Ngày 30/10/2021 59 ĐH11C14 Ca 1 Ngày 31/10/2021 

4 ĐH11KE4 Ca 1 Ngày 30/10/2021 60 ĐH11C15 Ca 1 Ngày 31/10/2021 

5 ĐH11KE5 Ca 1 Ngày 30/10/2021 61 ĐH11LQ1 Ca 1 Ngày 31/10/2021 

6 ĐH11KE6 Ca 1 Ngày 30/10/2021 62 ĐH11LQ2 Ca 1 Ngày 31/10/2021 

7 ĐH11KE7 Ca 1 Ngày 30/10/2021 63 ĐH11LQ3 Ca 1 Ngày 31/10/2021 

8 ĐH11KE8 Ca 1 Ngày 30/10/2021 64 ĐH11LQ4 Ca 1 Ngày 31/10/2021 

9 ĐH11KE9 Ca 1 Ngày 30/10/2021 65 ĐH11LQ5 Ca 1 Ngày 31/10/2021 

10 ĐH11KE10 Ca 1 Ngày 30/10/2021 66 ĐH11NA1 Ca 1 Ngày 31/10/2021 

11 ĐH11KE11 Ca 1 Ngày 30/10/2021 67 ĐH11NA2 Ca 1 Ngày 31/10/2021 

12 ĐH11KE12 Ca 1 Ngày 30/10/2021 68 ĐH11NA3 Ca 1 Ngày 31/10/2021 

13 ĐH11KE13 Ca 1 Ngày 30/10/2021 69 ĐH11NA4 Ca 1 Ngày 31/10/2021 

14 ĐH11KE14 Ca 1 Ngày 30/10/2021 70 ĐH11QTKS1 Ca 1 Ngày 31/10/2021 

15 ĐH11KE15 Ca 2 Ngày 30/10/2021 71 ĐH11QTKS2 Ca 2 Ngày 31/10/2021 

16 ĐH11QTKD1 Ca 2 Ngày 30/10/2021 72 ĐH11QTKS3 Ca 2 Ngày 31/10/2021 

17 ĐH11QTKD2 Ca 2 Ngày 30/10/2021 73 ĐH11QTKS4 Ca 2 Ngày 31/10/2021 

18 ĐH11QTKD3 Ca 2 Ngày 30/10/2021 74 ĐH11QTKS5 Ca 2 Ngày 31/10/2021 

19 ĐH11QTKD4 Ca 2 Ngày 30/10/2021 75 ĐH11QĐ1 Ca 2 Ngày 31/10/2021 

20 ĐH11QTKD5 Ca 2 Ngày 30/10/2021 76 ĐH11QĐ2 Ca 2 Ngày 31/10/2021 

21 ĐH11QTKD6 Ca 2 Ngày 30/10/2021 77 ĐH11QĐ3 Ca 2 Ngày 31/10/2021 

22 ĐH11QTKD7 Ca 2 Ngày 30/10/2021 78 ĐH11QĐ4 Ca 2 Ngày 31/10/2021 

23 ĐH11QTKD8 Ca 2 Ngày 30/10/2021 79 ĐH11QĐ5 Ca 2 Ngày 31/10/2021 

24 ĐH11QTKD9 Ca 2 Ngày 30/10/2021 80 ĐH11QĐ6 Ca 2 Ngày 31/10/2021 

25 ĐH11QTKD10 Ca 2 Ngày 30/10/2021 81 ĐH11QĐ7 Ca 2 Ngày 31/10/2021 

26 ĐH11QTKD11 Ca 2 Ngày 30/10/2021 82 ĐH11QĐ8 Ca 2 Ngày 31/10/2021 

27 ĐH11QTKD12 Ca 2 Ngày 30/10/2021 83 ĐH11QĐ9 Ca 2 Ngày 31/10/2021 

28 ĐH11BĐS1 Ca 2 Ngày 30/10/2021 84 ĐH11QĐ10 Ca 2 Ngày 31/10/2021 

29 ĐH11BĐS2 Ca 3 Ngày 30/10/2021 85 ĐH11QĐ11 Ca 3 Ngày 31/10/2021 

30 ĐH11BĐS3 Ca 3 Ngày 30/10/2021 86 ĐH11QĐ12 Ca 3 Ngày 31/10/2021 

31 ĐH11BĐS4 Ca 3 Ngày 30/10/2021 87 ĐH11QM1 Ca 3 Ngày 31/10/2021 

32 ĐH11BĐS5 Ca 3 Ngày 30/10/2021 88 ĐH11QM2 Ca 3 Ngày 31/10/2021 

33 ĐH11BĐS6 Ca 3 Ngày 30/10/2021 89 ĐH11QM3 Ca 3 Ngày 31/10/2021 

34 ĐH11BĐS7 Ca 3 Ngày 30/10/2021 90 ĐH11QM4 Ca 3 Ngày 31/10/2021 
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STT Tên Lớp Thời gian 

STT Tên Lớp 

           Thời gian 

Ca Ngày Ca Ngày 

35 ĐH11MK1 Ca 3 Ngày 30/10/2021 91 ĐH11QM5 Ca 3 Ngày 31/10/2021 

36 ĐH11MK2 Ca 3 Ngày 30/10/2021 92 ĐH11LA1 Ca 3 Ngày 31/10/2021 

37 ĐH11MK3 Ca 3 Ngày 30/10/2021 93 ĐH11LA2 Ca 3 Ngày 31/10/2021 

38 ĐH11MK4 Ca 3 Ngày 30/10/2021 94 ĐH11LA3 Ca 3 Ngày 31/10/2021 

39 ĐH11MK5 Ca 3 Ngày 30/10/2021 95 ĐH11LA4 Ca 3 Ngày 31/10/2021 

40 ĐH11MK6 Ca 3 Ngày 30/10/2021 96 ĐH11LA5 Ca 3 Ngày 31/10/2021 

41 ĐH11MK7 Ca 3 Ngày 30/10/2021 97 ĐH11LA6 Ca 4 Ngày 31/10/2021 

42 ĐH11MK8 Ca 3 Ngày 30/10/2021 98 ĐH11QTDL1 Ca 4 Ngày 31/10/2021 

43 ĐH11MK9 Ca 4 Ngày 30/10/2021 99 ĐH11QTDL2 Ca 4 Ngày 31/10/2021 

44 ĐH11MK10 Ca 4 Ngày 30/10/2021 100 ĐH11QTDL3 Ca 4 Ngày 31/10/2021 

45 ĐH11MK11 Ca 4 Ngày 30/10/2021 101 ĐH11QTDL4 Ca 4 Ngày 31/10/2021 

46 ĐH11C1 Ca 4 Ngày 30/10/2021 102 ĐH11QTDL5 Ca 4 Ngày 31/10/2021 

47 ĐH11C2 Ca 4 Ngày 30/10/2021 103 ĐH11QTDL6 Ca 4 Ngày 31/10/2021 

48 ĐH11C3 Ca 4 Ngày 30/10/2021 104 ĐH11M1 Ca 4 Ngày 31/10/2021 

49 ĐH11C4 Ca 4 Ngày 30/10/2021 105 ĐH11M2 Ca 4 Ngày 31/10/2021 

50 ĐH11C5 Ca 4 Ngày 30/10/2021 106 ĐH11ĐA Ca 4 Ngày 31/10/2021 

51 ĐH11C6 Ca 4 Ngày 30/10/2021 107 ĐH11KTTN Ca 4 Ngày 31/10/2021 

 

52 

 

ĐH11C7 

 

Ca 4 

 

Ngày 30/10/2021 

 

108 

ĐH11 T+ 

SH+QB+TNN

+ BK+K+TĐ+ 

KĐ 

 

Ca 4 

 

Ngày 31/10/2021 

53 ĐH11C8 Ca 4 Ngày 30/10/2021  

54 ĐH11C9 Ca 4 Ngày 30/10/2021 

55 ĐH11C10 Ca 4 Ngày 30/10/2021 

56 ĐH11C11 Ca 4 Ngày 30/10/2021 

4. Tổ chức triển khai 

- Phòng Đào tạo chủ trì trong việc điều hành thực hiện; thông báo và phối hợp với các 

khoa, bộ môn có sinh viên và Chủ nhiệm lớp để hướng dẫn triển khai. 

- Bảng phân công nhiệm vụ cụ thể tại phục lục đính kèm. 

- Yêu cầu sinh viên có mặt chậm nhất 15 phút trước giờ thi để được hướng dẫn làm bài. 

Nhà trường thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch HĐT (để b/c); 

- BGH (để b/c); 

- Các khoa, BM trực thuộc Trường; 

- Phòng KHTC; 

- Website Trường; 

- Lưu :VT, ĐT.VH (3b).                           

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Vũ Danh Tuyên 
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PHỤC LỤC – PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

(Ban hành kèm theo Thông báo số:           /TB-TĐHHN, ngày     tháng    năm 2021  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

BẢNG 1:  PHÂN CÔNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH 

KHẢO SÁT TIẾNG ANH KHÓA ĐH11 NĂM HỌC 2021 - 2022 

TT Họ và Tên Thành phần 

1 Vũ Danh Tuyên Cán bộ chỉ đạo, quản lý - Ban giám hiệu 

2 Bùi Thu Phương Cán bộ chỉ đạo, quản lý - Phòng Đào tạo 

3 Vũ Thị Hiền Chuyên viên phòng Đào tạo 

4 Trần Ánh Dương Chuyên viên phòng Đào tạo 

5 Đặng Đức Chính Cán bộ chỉ đạo, quản lý bộ môn Ngoại ngữ 

6 Nguyễn Thị Huyền Trang Chuyên viên bộ môn Ngoại ngữ 

7 Bùi Thị Nga  Tổ chức EF 

8 Bùi Thị Trâm  Tổ chức EF 

9 Lưu Đức Anh Cán bộ coi thi 

10 Hoàng Trường Giang Cán bộ coi thi 

11 Hoàng THị Tuyết Nhung Cán bộ coi thi 

12 Phạm Thị Hồng Quế Cán bộ coi thi 

13 Trần Thị Thùy Linh Cán bộ coi thi 

14 Ngô Thị Hà Cán bộ coi thi 

15 Mai Thị Hiền Cán bộ coi thi 

16 Nguyễn Thùy Linh Cán bộ coi thi 

17 Nguyễn Thị Huyên Cán bộ coi thi 

18 Lê Minh Hằng Cán bộ coi thi 

19 Đoàn Vân Kiều Cán bộ coi thi 

20 Cao Mai Hạnh Cán bộ coi thi 

21 Vũ Mỹ Linh Cán bộ coi thi 

22 Trần Xuân Hào Cán bộ coi thi 

23 Nguyễn Thị Thu Hằng Cán bộ coi thi 

24 Đào Thị Thùy Linh Cán bộ coi thi 

25 Bùi Thị Oanh Cán bộ coi thi 

26 Triệu Thùy Hương Cán bộ coi thi 
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BẢNG 2: PHÂN CÔNG CÁN BỘ GIẢNG VIÊN HỖ TRỢ KHẢO SÁT TIẾNG ANH 

TRỰC TUYẾN EF CHO SINH VIÊN KHÓA ĐH11 

STT Tên Lớp  
Thời gian 

Cán bộ hỗ trợ khảo sát 
Ca Ngày  

1 ĐH11KE1 Ca 1 Ngày 30/10/2021 
Lưu Đức Anh 

2 ĐH11KE2 Ca 1 Ngày 30/10/2021 

3 ĐH11KE3 Ca 1 Ngày 30/10/2021 
Nguyễn Thùy Linh 

4 ĐH11KE4 Ca 1 Ngày 30/10/2021 

5 ĐH11KE5 Ca 1 Ngày 30/10/2021 
Cao Mai Hạnh 

6 ĐH11KE6 Ca 1 Ngày 30/10/2021 

7 ĐH11KE7 Ca 1 Ngày 30/10/2021 
Ngô Thị Hà 

8 ĐH11KE8 Ca 1 Ngày 30/10/2021 

9 ĐH11KE9 Ca 1 Ngày 30/10/2021 
Triệu Thùy Hương 

10 ĐH11KE10 Ca 1 Ngày 30/10/2021 

11 ĐH11KE11 Ca 1 Ngày 30/10/2021 
Phạm Quang Thiên 

12 ĐH11KE12 Ca 1 Ngày 30/10/2021 

13 ĐH11KE13 Ca 1 Ngày 30/10/2021 
Đoàn Vân Kiều 

14 ĐH11KE14 Ca 1 Ngày 30/10/2021 

15 ĐH11KE15 Ca 2 Ngày 30/10/2021 
Lưu Đức Anh 

16 ĐH11QTKD1 Ca 2 Ngày 30/10/2021 

17 ĐH11QTKD2 Ca 2 Ngày 30/10/2021 
Nguyễn Thùy Linh 

18 ĐH11QTKD3 Ca 2 Ngày 30/10/2021 

19 ĐH11QTKD4 Ca 2 Ngày 30/10/2021 
Cao Mai Hạnh 

20 ĐH11QTKD5 Ca 2 Ngày 30/10/2021 

21 ĐH11QTKD6 Ca 2 Ngày 30/10/2021 
Ngô Thị Hà 

22 ĐH11QTKD7 Ca 2 Ngày 30/10/2021 

23 ĐH11QTKD8 Ca 2 Ngày 30/10/2021 
Triệu Thùy Hương 

24 ĐH11QTKD9 Ca 2 Ngày 30/10/2021 

25 ĐH11QTKD10 Ca 2 Ngày 30/10/2021 
Phạm Quang Thiên 

26 ĐH11QTKD11 Ca 2 Ngày 30/10/2021 

27 ĐH11QTKD12 Ca 2 Ngày 30/10/2021 
Đoàn Vân Kiều 

28 ĐH11BĐS1 Ca 2 Ngày 30/10/2021 

29 ĐH11BĐS2 Ca 3 Ngày 30/10/2021 
Hoàng Thị Tuyết Nhung 

30 ĐH11BĐS3 Ca 3 Ngày 30/10/2021 

31 ĐH11BĐS4 Ca 3 Ngày 30/10/2021 
Nguyễn Thị Huyên 

32 ĐH11BĐS5 Ca 3 Ngày 30/10/2021 

33 ĐH11BĐS6 Ca 3 Ngày 30/10/2021 
Phạm Thị Hồng Quế 

34 ĐH11BĐS7 Ca 3 Ngày 30/10/2021 
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STT Tên Lớp  
Thời gian 

Cán bộ hỗ trợ khảo sát 
Ca Ngày  

35 ĐH11MK1 Ca 3 Ngày 30/10/2021 
Vũ Mỹ Linh 

36 ĐH11MK2 Ca 3 Ngày 30/10/2021 

37 ĐH11MK3 Ca 3 Ngày 30/10/2021 
Lưu Đức Anh 

38 ĐH11MK4 Ca 3 Ngày 30/10/2021 

39 ĐH11MK5 Ca 3 Ngày 30/10/2021 
Bùi Thị Oanh 

40 ĐH11MK6 Ca 3 Ngày 30/10/2021 

41 ĐH11MK7 Ca 3 Ngày 30/10/2021 
Trần Thị Thùy Linh 

42 ĐH11MK8 Ca 3 Ngày 30/10/2021 

43 ĐH11MK9 Ca 4 Ngày 30/10/2021 
Hoàng Thị Tuyết Nhung 

44 ĐH11MK10 Ca 4 Ngày 30/10/2021 

45 ĐH11MK11 Ca 4 Ngày 30/10/2021 
Nguyễn Thị Huyên 

46 ĐH11C1 Ca 4 Ngày 30/10/2021 

47 ĐH11C2 Ca 4 Ngày 30/10/2021 
Phạm Thị Hồng Quế 

48 ĐH11C3 Ca 4 Ngày 30/10/2021 

49 ĐH11C4 Ca 4 Ngày 30/10/2021 
Vũ Mỹ Linh 

50 ĐH11C5 Ca 4 Ngày 30/10/2021 

51 ĐH11C6 Ca 4 Ngày 30/10/2021 
Lưu Đức Anh 

52 ĐH11C7 Ca 4 Ngày 30/10/2021 

53 ĐH11C8 Ca 4 Ngày 30/10/2021 
Bùi Thị Oanh 

54 ĐH11C9 Ca 4 Ngày 30/10/2021 

55 ĐH11C10 Ca 4 Ngày 30/10/2021 
Trần Thị Thùy Linh 

56 ĐH11C11 Ca 4 Ngày 30/10/2021 

57 ĐH11C12 Ca 1 Ngày 31/10/2021 
Đào Thị Thùy Linh 

58 ĐH11C13 Ca 1 Ngày 31/10/2021 

59 ĐH11C14 Ca 1 Ngày 31/10/2021 
Lê Minh Hằng 

60 ĐH11C15 Ca 1 Ngày 31/10/2021 

61 ĐH11LQ1 Ca 1 Ngày 31/10/2021 
Trần Xuân Hào 

62 ĐH11LQ2 Ca 1 Ngày 31/10/2021 

63 ĐH11LQ3 Ca 1 Ngày 31/10/2021 
Mai Thị Hiền 

64 ĐH11LQ4 Ca 1 Ngày 31/10/2021 

65 ĐH11LQ5 Ca 1 Ngày 31/10/2021 
Nguyễn Thị Thu Hằng 

66 ĐH11NA1 Ca 1 Ngày 31/10/2021 

67 ĐH11NA2 Ca 1 Ngày 31/10/2021 
Lưu Đức Anh 

68 ĐH11NA3 Ca 1 Ngày 31/10/2021 
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STT Tên Lớp  
Thời gian 

Cán bộ hỗ trợ khảo sát 
Ca Ngày  

69 ĐH11NA4 Ca 1 Ngày 31/10/2021 
Ngô Thị Hà 

70 ĐH11QTKS1 Ca 1 Ngày 31/10/2021 

71 ĐH11QTKS2 Ca 2 Ngày 31/10/2021 
Đào Thị Thùy Linh 

72 ĐH11QTKS3 Ca 2 Ngày 31/10/2021 

73 ĐH11QTKS4 Ca 2 Ngày 31/10/2021 
Lê Minh Hằng 

74 ĐH11QTKS5 Ca 2 Ngày 31/10/2021 

75 ĐH11QĐ1 Ca 2 Ngày 31/10/2021 
Trần Xuân Hào 

76 ĐH11QĐ2 Ca 2 Ngày 31/10/2021 

77 ĐH11QĐ3 Ca 2 Ngày 31/10/2021 
Mai Thị Hiền 

78 ĐH11QĐ4 Ca 2 Ngày 31/10/2021 

79 ĐH11QĐ5 Ca 2 Ngày 31/10/2021 
Nguyễn Thị Thu Hằng 

80 ĐH11QĐ6 Ca 2 Ngày 31/10/2021 

81 ĐH11QĐ7 Ca 2 Ngày 31/10/2021 
Lưu Đức Anh 

82 ĐH11QĐ8 Ca 2 Ngày 31/10/2021 

83 ĐH11QĐ9 Ca 2 Ngày 31/10/2021 
Ngô Thị Hà 

84 ĐH11QĐ10 Ca 2 Ngày 31/10/2021 

85 ĐH11QĐ11 Ca 3 Ngày 31/10/2021 
Nguyễn Thùy Linh 

86 ĐH11QĐ12 Ca 3 Ngày 31/10/2021 

87 ĐH11QM1 Ca 3 Ngày 31/10/2021 
Lưu Đức Anh 

88 ĐH11QM2 Ca 3 Ngày 31/10/2021 

89 ĐH11QM3 Ca 3 Ngày 31/10/2021 
Đoàn Vân Kiều 

90 ĐH11QM4 Ca 3 Ngày 31/10/2021 

91 ĐH11QM5 Ca 3 Ngày 31/10/2021 
Triệu Thùy Hương 

92 ĐH11LA1 Ca 3 Ngày 31/10/2021 

93 ĐH11LA2 Ca 3 Ngày 31/10/2021 
Phạm Quang Thiên 

94 ĐH11LA3 Ca 3 Ngày 31/10/2021 

95 ĐH11LA4 Ca 3 Ngày 31/10/2021 
Đoàn Vân Kiều 

96 ĐH11LA5 Ca 3 Ngày 31/10/2021 

97 ĐH11LA6 Ca 4 Ngày 31/10/2021 
Nguyễn Thùy Linh 

98 ĐH11QTDL1 Ca 4 Ngày 31/10/2021 

99 ĐH11QTDL2 Ca 4 Ngày 31/10/2021 
Lưu Đức Anh 

100 ĐH11QTDL3 Ca 4 Ngày 31/10/2021 

101 ĐH11QTDL4 Ca 4 Ngày 31/10/2021 
Đoàn Vân Kiều 

102 ĐH11QTDL5 Ca 4 Ngày 31/10/2021 

103 ĐH11QTDL6 Ca 4 Ngày 31/10/2021 Triệu Thùy Hương 
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STT Tên Lớp  
Thời gian 

Cán bộ hỗ trợ khảo sát 
Ca Ngày  

104 ĐH11M1 Ca 4 Ngày 31/10/2021 

105 ĐH11M2 Ca 4 Ngày 31/10/2021 

Phạm Quang Thiên 
106 

ĐH11 T+ 

SH+QB+TNN+ 

BK+K+TĐ+ KĐ 

Ca 4 Ngày 31/10/2021 

107 ĐH11KTTN Ca 4 Ngày 31/10/2021 
Đoàn Vân Kiều 

108 ĐH11ĐA Ca 4 Ngày 31/10/2021 
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